BM8. Bảng điểm theo phách
QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 
ĐÁNH GIÁ NGƯỜI HỌC THEO CHUẨN ĐẦU RA

	Bước tổng quát
	Bước chi tiết
	Đơn vị/Cá nhân/Phần mềm/ thực hiện
	Biểu mẫu
	Chức năng của phần mềm

	I. Các bước thiết lập biểu mẫu để nhập và chuyển đổi cơ sở dữ  liệu

	Bước 1: Nhập Ma trận phân nhiệm PLO-CLO
	1.1. Nhập Ma trận phân nhiệm PLO-CLO
	- Phòng đào tạo nhập Ma trận phân nhiệm các CTĐT trình độ đại học
- Phòng đào tạo SĐH nhập Ma trận phân nhiệm các CTĐT trình độ SĐH
	BM1. Ma trận phân nhiệm PLO-CLO
	Phần mềm cần có chức năng tùy biến để lựa chọn số PLO, số HP, loại hình HP, Số CLO trong 1 HP

	Bước 2: Nhập Ma trận bài đánh giá của các học phần  
	2.1. Giảng viên phụ trách học phần nhập ma trận các bài đánh giá của học phần
	Giảng viên phụ trách học phần
	BM2. Ma trận các bài đánh giá
	Phần mềm cần có chức năng tùy biến lựa chọn:
- Số bài đánh giá của một học phần; 
- Số CLO được đánh giá tại mỗi bài để lấy điểm năng lực;
- Các MNL cần đạt của mỗi CLO; 
- Trọng số đóng góp của các bài đánh giá cho điểm quá trình; điểm cuối kỳ

	
	2.2. Giảng viên phụ trách ngành kiểm tra và duyệt ma trận đánh giá của các HP của CTĐT
	Giảng viê phu trách ngành
	
	Phần mềm có chức năng yêu cầu chỉnh sửa khi phụ trách yêu cầu GV phụ trách môn học chỉnh sửa ma trận các bài đánh giá; chức năng duyệt và chuyển

	
	2.3. Trưởng đơn vị đào tạo cấp 2 chốt ma trận đánh giá cho CTĐT
	Trưởng đơn vị cấp 2
	
	Phần mềm có chức  năng chốt tất cả các HP của một CTĐT/ từng HP để Trưởng đơn vị cấp 2 chốt cả CTĐT hoặc từng HP; 
Phần mềm có chức năng để Nhà trường mở quyền chỉnh sửa ma trận cho GV phụ trách HP chỉnh sửa; Mỗi lần mở để chỉnh sửa thì phải thực hiện đủ quy trình (Duyêt, Chốt ma trận đề thi mới được đưa vào sử dụng)

	Bước 3. Tạo biểu mẫu nhập điểm năng lực CLO và điểm GPA của bài đánh giá
	3.1. Tạo biểu mẫu nhập điểm năng lực CLO và điểm GPA của bài đánh giá
	Phần mềm
	BM3. Bảng điểm năng lực của các CLO và điểm GPA cho bài đánh giá;
	Sau khi trưởng đơn vị đào tạo cấp 2 chốt ma trận đánh giá của HP, phần mềm tự động tạo ra mẫu mẫu nhập điểm năng lực CLO và điểm GPA của các bài đánh giá của học phần

	Bước 4. Tổng hợp điểm  năng lực các CLO và điểm GPA của học phần
	4.1. Tổng hợp điểm  năng lực các CLO và điểm GPA của học phần
	Phần mềm
	BM4. Bảng tổng hợp điểm  năng lực các CLO và điểm GPA của học phần 
	Sau khi trưởng đơn vị đào tạo cấp 2 chốt ma trận đánh giá học phần, phần mềm tạo liên lết tổng hợp điểm năng lực của các CLO và điểm GPA của học phần từ các bài đánh giá;

	Bước 5. Tổng hợp điểm năng lực PLO phân nhiệm cho học phần của từng người học
	5.1. Tổng hợp điểm năng lực PLO phân nhiệm cho học phần từng người học
	Phần mềm
	BM5. Ma trận tổng hợp điểm năng lực PLO theo các học phần cho từng người học
	Sau khi trưởng đơn vị đào tạo cấp 2 ma trận bài đánh giá, trưởng đơn vị quản lý đào tạo nhập ma trận phận nhiệm PLO-CLO, phần mềm tự động tổng hợp điểm năng lực PLO phân nhiệm cho học phần của từng người học
- Phần mềm có chức năng cảnh báo đối với PLO có điểm năng lực NH đạt được tại học phần thấp hơn điểm NL trung bình tối thiểu của PLO phân nhiệm cho học phần đó;

	Bước 6. Vẽ đường phát triển năng lực của PLO theo học phần 
	6.1. Vẽ đường phát triển năng lực của PLO theo học phần
	Phần mềm
	BM 6. Đường phát triển năng lực của PLO
	- Phần mềm có chức năng vẽ đường phát triển năng lực của từng PLO theo từng học phần; trong đó có các thông tin điểm năng lực tối thiểu và điểm năng lực người học đạt được

	Bước 7. Tạo bảng điểm năng lực trung bình của các PLO của khoá học theo lớp hành chính
	7.1 Tạo bảng điểm năng lực trung bình của các PLO của khoá học theo lớp hành chính
	Phần mềm
	BM7. Bảng điểm năng lực trung bình của các  PLO của người học theo lớp hành chính
	- Sau khi trưởng đơn vị đào tạo cấp 2 ma trận bài đánh giá, trưởng đơn vị QLĐT nhập ma trận PLO-CLO phần mềm tự động tổng hợp điểm năng lực trung bình các PLO của người học theo lớp hành chính. 
- Phần mềm có chức năng cảnh báo đối với PLO có điểm năng lực NH đạt được thấp hơn điểm NL trung bình tối thiểu của PLO;

	Bước 8. Tạo mẫu số 4 theo bảng phách nhập điểm số và điểm năng lực của bài đánh giá cuối kỳ 
	8.1. Tại mỗi đợt thi, phần mềm có chức năng liên kết với phần hệ đánh phách của Trí Nam để tạo mẫu số 4 theo bảng phách theo từng bài thi cuối kỳ của từng học phần
	Phần mềm
	BM8. Mẫu số 4 nhập điểm theo phách 
	Phần mềm phải liên kết được với phân hệ đánh phách của Trí Nam để tạo mẫu số 4 theo bảng phách với số cột điểm năng lực CĐR phù hợp với bài đánh giá và học phần

	
	8.2. Tạo ô nhập điểm theo phách được thiết lập để nhập điểm số năng lực của các CLO và điểm GPA
	Phần mềm
	BM8. Mẫu số 4 nhập điểm theo phách
	Phần mềm tạo ra được ô nhập điểm gắn với bảng phách được tạo nên từ phân hệ tạo phách của phần mềm Trí Nam 

	
	8.3. Tạo bảng điểm năng lực của CLO và điểm GPA của bài đánh giá từ bảng điểm theo phách
	Phần mềm
	BM3. Bảng điểm năng lực của các CLO và điểm GPA  cho bài đánh giá;
	Phần mềm có chức năng gán điểm của sinh viên theo số phách sang tên của sinh viên theo lớp học phần

	II. Các bước thao tác chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thi và nhập điểm

	Bước 9. Nhập điểm  bài đánh giá quá trình và thông báo cho người học
	9.1. Nhập điểm  bài đánh giá quá trình
	Giảng viên
	BM3. Bảng điểm năng lực của các CLO và điểm GPA cho bài đánh giá;
	- Phần mềm có chức năng để giảng viên chốt điểm tại mỗi bài đánh giá;



	
	9.2. Thông báo điểm cho người học tại bài đánh  giá quá trình
	Phần mềm
	
	- Sau khi giảng viên chốt điểm của bào quá trình phần mềm tự động thông báo điểm lên trang học tập của người học

	Bước 10. Giải quyết thắc mắc bài đánh giá điểm quá trình
	10.1. Người học có đơn khiếu nại điểm bài đánh giá đối với giảng viên
	Người học 
	
	

	
	10.2. Giảng viên thống nhất với người học, sửa điểm (nếu có)
	Người học
	
	- Phần mềm có chức năng để giảng viên chỉnh sửa và chốt điểm lại 

	Bước 11. Chuyển điểm của các bài đánh giá  quá trình
	11.1. Giảng viên chốt và chuyển điểm các bài đánh giá quá trình
	Giảng viên
	
	- Phần mềm có chức năng để giảng viên chốt điểm và chuyển điểm 
- Phần mềm có chức năng tự động cấm thi cuối kỳ đối với người học nếu có điểm GPA quá trình của người học bằng 0; 
- Có ô cấm thi để giảng viên thực hiện cấm thi cuối kỳ

	
	11.2. Lãnh đạo đơn vị đào tạo cấp 3 được phân công giám sát dạy học của HP xác nhận và chuyển điểm
	Lãnh đạo đơn vị đào tạo cấp 3
	
	- Phần mềm có chức năng để lãnh đạo đơn vị cấp 3 kiểm tra và chuyển điểm của học phần. Sau đó điểm được chuyển vào hệ thống và sẽ khoá chức năng chỉnh sửa;
- Trường hợp có sai sót Giảng viên phải làm đơn xác nhận các bên liên quan và Trung tam ĐBCL cấp quyền chỉnh sửa và thực hiện các bước chốt và chuyển điểm và hệ thống sẽ lưu vết chỉnh sửa;  

	Bước 12. Tổ chức chấm thi và nhập điểm bài thi cuối kỳ
	12.1. In mẫu số 4 theo bảng phách của từng đợt thi
	Trung tâm ĐBCL
	BM8. Mẫu số 4 nhập điểm theo phách
	- Phần mềm có chức năng tạo mẫu số 4 theo phách của từng đợt thi

	
	12.2. Phân quyền nhập điểm
	Phần mềm
	
	- Căn cứ vào mã học phần, phần mềm tự động phân quyền nhập điểm cho cán bộ văn phòng của đơn vị quản lý học phần đó; Quyền nhập điểm chỉ được phân quyền tự động 1 lần. Sau khi nhập điểm lần 1, hệ thống khóa không cho CB nhập lần 2, nếu cần nhập điểm lần 2 thì phải được phân quyền bởi TT ĐBCL

	
	12.3. Giảng viên phối hợp với cán bộ văn phòng nhập điểm theo phách, kiểm tra cheo
	Giảng viên và  CB Văn phòng
	BM8. Mẫu số 4 nhập điểm theo phách
	Phần mềm có chức năng điền các trường hợp vắng thi không có điểm theo phách để khóa nhập điểm lần 1

	
	12.4. Đồng bộ điểm theo họ và tên, MSV của người học
	CB Văn phòng
	
	

	
	12.5. In bảng điểm theo phách, theo tên của người học để kiểm tra, ký xác nhận các bên và lưu bản cứng 
	CB Văn phòng và Giảng viên
	BM8. Mẫu số 4 nhập điểm theo phách; BM3. Bảng điểm năng lực của các CLO và điểm GPA  cho bài đánh giá theo danh sách thi
	

	
	12.6. Chốt và chuyển điểm vào hệ thống
	CB Văn phòng
	
	- Sau khi CB Văn phòng chốt và chuyển điểm vào hệ thống, phần mềm khóa chức năng nhập điểm; Nếu muốn sửa điểm phải có đơn trình bày lý do và minh chứng kèm theo, có ký xác nhận của các bên, TT ĐBCL sẽ cấp quyền sửa điểm. Mỗi lần sửa điểm có lưu vết người sửa.

	Bước 13.  Tổng hợp điểm GPA và điểm năng lực CLO của học phần và thông háo điểm cho người học và các bên liên quan
	12.1. Tổng hợp điểm GPA và điểm năng lực CLO của học phần và thông háo điểm cho người học và các bên liên quan
	Phần mềm
	BM4. Bảng  tổng hợp điểm  năng lực các CLO và điểm GPA của học phần
	- Phần mềm có chức năng lọc điểm theo từng học phần của từng sinh viên; có chế độ cảnh bảo khi người học thiếu điểm GPA hoặc điểm năng lực 

	
	12.2. Thông báo kết quả học phần cho người học
	Phần mềm
	
	- Sau khi kết quả của tất cả các bài đánh giá được chuyển; Kết quả học học phần được thông báo đến người học trên hệ thống gồm điểm năng lực các CLO của và điểm GPA (điểm số, điểm chữ)
- Hệ thống có chức năng cảnh báo cho người học những điểm năng lực của CLO người học đạt được thấp hơn điểm năng lực cần đạt của CLO đó 

	Bước 14. Tổng hợp điểm  năng lực trung bình của PLO phân nhiệm cho học phần và thông báo cho người học
	14.1. Tổng hợp điểm năng lực trung bình của PLO PLO phân nhiệm cho học phần
	Phần mềm
	BM5. Ma trận tổng hợp điểm năng lực PLO theo các học phần cho từng người học
	Sau khi hoàn thiện các điểm thành phần của mỗi học phần, phần mềm tự đổng tổng hợp điểm năng lực của PLO cho học phần; 
- Người học nhận điểm F của học phần  không tổng hợp điểm năng lực của PLO phân nhiệm chi học phần đó và đặt chế độ cảnh báo;

	
	14.2. Thông báo cho người học 
	
	
	- Sau khi kết thúc học phần, phần mềm có chức năng thông báo điểm năng lưc trung bình của PLO phân nhiệm cho học phần mà người học đạt được; 
-Phần mềm có chức năng cảnh báo khi điểm năng lực trung bình của PLO người học đạt được tại học phần thấp hơn điểm năng lực tối thiểu của PLO tại học phần

	Bước 15. Tổng hợp điểm trung bình của PLO của từng sinh viên theo lớp hành chính và thông báo cho người học
	15.1. Tổng hợp điểm trung bình của các PLO
	Phần mềm
	BM7. Bảng  điểm trung bình của của các PLO theo từng người học của lớp hành chính
	- Căn cứ và bảng phân nhiệm PLO-CLO, phần mềm có chức năng tổng hợp điểm năng lực trung bình của các PLO theo từng học phần; phần mềm có chức năng cảnh báo đối với những PLO có điểm năng lực trung bình thấp hơn điểm năng lực trung bình tối thiểu.

	
	15.2. Thông báo cho người học và các bên liên quan
	Phần mềm
	
	- Sau khi kết thúc kết thúc học kỳ người học sẽ nhìn thấy các điểm năng lực trung bình của tất cả các PLO trong CTĐT;
- Phần mềm có chức năng cảnh báo cho người học  khi  chưa tích luỹ đủ điểm năng lực trung bình tối thiểu

	Bước 16. Vẽ đường phát triển năng lực của các PLO và thông báo cho người học
	16.1. Vẽ đường phát triển năng lực của các PLO
	Phần mềm
	
	- Sau khi có điểm năng lực trung bình của các PLO tại học phần, phần mềm tự động cập nhật đường phát triển năng lực của PLO theo học phần đó

	
	16.2. Thông báo kết quả cho người học
	Phần mềm
	
	Người học có thể trích xuất được đường phát triển năng lực của từng PLO theo học phần tại các thời điểm kết thúc học kỳ 

	III.  Các đầu việc liên quan đến xử lý bất thường

	Bước 17. Sửa điểm do nhập nhầm điểm của người học
	17.1.  Giảng viên/CB Văn phòng phát hiện nhập sai điểm của người học viết đơn đề nghị sửa điểm có xác nhận của phụ trách ngành và trưởng đơn vị cấp 2 và cán bộ văn phòng.
	Giảng viên/Cán bộ VP
	BM9. Đơn đề nghị sửa điểm
	

	
	17.2. Trung tâm ĐBCL xác nhận đơn và cấp quyền sửa điểm
	TT ĐBCL
	
	- Phần mềm có chức năng để trung tâm ĐBCL cấp quyền sửa điểm cho từng người học theo từng lớp học phần; lưu vết mỗi lần sửa điểm

	
	17.3. Giảng viên Cán bộ văn phòng sửa điểm và chốt điểm sửa
	CB Văn phòng và Giảng viên
	
	- Phần mềm có chức năng lưu vết tài khoản sửa điểm;

	Bước 18. Sửa điểm do phúc khảo/thi bổ sung do vắng thi có lý do
	18.1. Phân quyền nhập điểm phúc khảo
	TT ĐBCL
	
	- Căn cứ vào kết quả phúc khảo/ Thi bổ sung, TTDBCL phân quyền sửa điểm phúc khảo

	
	18.2. Nhập điểm phúc khảo
	TT ĐBCL
	
	- Sau khi thông báo kết quả cho người học chuyên viên ĐBCL căn cứ kết quả phúc khảo/thi bổ sung nhập điểm dưới dạng sửa điểm, phần mềm lưu vết các lần sửa điểm



	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO



BẢNG PHÂN NHIỆM  PLO-CLO
CTĐT TRÌNH ĐỘ .........NGÀNH:................................. 
	Loại hình HP
	Mã học phần
	CLO
	Trọng số % của  CLO
	PLO

	
	
	
	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	
	
	
	
	2.5
	2.5
	[bookmark: RANGE!G7]2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	NC
	 %
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	
	ĐTB 
	2.5
	2.5
	2.7
	2.9
	2.7
	2.9
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	4.1
	3.5
	3.5
	3.7
	3.7

	
	
	ƯD
	%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	
	
	ĐTB 
	2.5
	2.5
	2.7
	2.9
	2.7
	2.9
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	4.1
	3.5
	3.5
	3.7
	3.7

	Bắt buộc 1
	PHN81001
	[bookmark: RANGE!C12]1.1.1.1 
	10%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.1.1.2 
	10%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	1.1.1.3
	10%
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.1.1.1 
	20%
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2.2.1.1 
	20%
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc 2
	ENG81002
	3.2.2.1 
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3.2.2.2 
	10%
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3.2.2.3 
	15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3.2.2.4 
	15%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 



BM1. Bảng phân nhiệm PLO-CLO


	[bookmark: _Hlk161991666]TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO



[bookmark: OLE_LINK42]MA TRẬN CÁC BÀI ĐÁNH GIÁ
           1. Tên học phần: ….....……………………………………………………..
2. Mã học phần: …………………………….……………….……………..
	Bài đánh giá
	
Điểm năng lực CLO
	Điểm năng lực cần đạt
	Trong số của các bài ĐG cho điểm GPA quá trình, cuối kỳ

	A1. Đánh giá thường xuyên (chiếm 50% điểm số học phần) 

	A1.1
	CLO2.1.2.1 
	2,5
	20%

	A1.2
	CLO3.1.1.1 
	2,5
	50%

	A1.3
	
	
	30%

	A2. Đánh giá cuối kì (chiếm 50% điểm số học phần)

	
A2.1 
	CLO1.1.2.1 
	2,5
	100%

	
	CLO1.1.2.2 
	2,5
	

	
	CLO1.1.2.3 
	2,5
	



BM2. Ma trận các bài đánh giá 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	

	ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BẢNG ĐIỂM THEO DANH SÁCH THI

	Mã bài thi…………………..

	Học kỳ ……. Năm học 202….-202….

	Môn: …………….
	
	
	
	
	
	

	Số tín chỉ: ……..
	
	
	
	
	
	
	



	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Lớp
	Lần học
	Số báo danh
	Điểm năng lực cùa các CLO
	Điểm GPA
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	1.2.1.1
	2.1.1.1
	3.2.1.1
	
	

	1
	205734010110102
	NGUYỄN VĂN A
	CQK61.73401012
	1
	1
	
	
	
	
	 

	2
	205734030110064
	NGUYỄN THỊ B
	CQK61.73403014
	1
	2
	
	
	
	
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Nghệ An, ngày …. tháng …… năm 202…

	
	Cán bộ đọc điểm
	
	
	
	Cán bộ nhập điểm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BM3. Bảng điểm năng lực của các CLO và điểm GPA cho bài đánh giá theo danh sách thi

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO


BẢNG ĐIỂM LỚP HỌC PHẦN......
Học kỳ .......... Năm học ............

     Môn:........................		
     Số tín chỉ: .................									
	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Điểm năng lực cùa các CLO
	Điểm GPA
	Ghi chú

	
	
	
	1.2.1.1
	1.2.1.2
	1.1.2.3
	2.1.2.1
	3.1.1.1
	Điểm 10
	Điểm chữ
	

	1
	205734010110102
	NGUYỄN VĂN A
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	205734030110064
	NGUYỄN THỊ B
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


BM4. Bảng tổng hợp điểm năng lực các CLO và điểm GPA của học phần
Nghệ An, ngày …. tháng …… năm 202…
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM NĂNG LỰC PLO THEO CÁC HỌC PHẦN
1. Họ và tên: ….....………...…………………………………………………..............
2. Mã sinh viên: …………………………….…..………………………………...........
	Loại hình HP
	Mã học phần
	 
	PLO

	
	
	PLO
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	
	
	ĐNL cần đạt
	2.5
	2.5
	[bookmark: RANGE!F7]2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	
	ĐNL
trung bình
	2.5
	2.5
	2.7
	2.9
	2.7
	2.9
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	4.1
	3.5
	3.5
	3.7
	3.7

	Bắt buộc 1
	PHN81001
	ĐNL
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc  2
	ENG81002
	ĐNL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 

	Bắt buộc 3
	MAT82003
	ĐNL
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


BM5. Ma trận tổng hợp điểm năng lực PLO theo các học phần cho từng sinh viên 

BM6. Đường phát triển năng lực PLO theo các học phần 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	
	
	
	
	

	ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BẢNG KẾT QUẢ ĐIỂM NĂNG LỰC TRUNG BÌNH 
LỚP ………..

	
	

	
	CHUYÊN NGÀNH …………

	
	KHÓA HỌC ……….



	STT
	Mã
sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tổng
số tín chỉ
	Số tín chỉ tích lũy
	PLO

	
	
	
	
	
	
	1.1.1
	1.1.2
	1.2.1
	2.1.1
	2.1.2
	2.2.1
	2.2.2
	3.1.1
	3.1.2
	3.2.1
	3.2.2
	4.1.1
	4.2.1
	4.2.2
	4.2.3
	4.2.4

	
	
	
	
	
	
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	1
	2057340101102
	Nguyễn Văn A 
	14/10/2002
	126
	126
	2.5
	2.6
	2.8
	3.0
	3.4
	2.4
	2.6
	2.7
	2.8
	3.2
	2.9
	3.3
	4.0
	3.6
	4.2
	4.3

	2
	2057340101160
	Trần Thị B
	02/04/2002
	78
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BM7. Bảng điểm trung bình của của các PLO theo từng người học của lớp hành chính


	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO



	ĐỢT TẠO PHÁCH ………

	Học kỳ……. Năm học ………

	Môn: …………
	
	
	
	
	
	
	

	Phách
	ĐIỂM NL CỦA CÁC CLO
	Điểm GPA
	Phách
	ĐIỂM NL CỦA CÁC CLO
	Điểm GPA
	Phách
	ĐIỂM NL CỦA CÁC CLO
	Điểm GPA

	
	1.2.1.1
	2.1.1.1
	3.2.1.1
	
	
	1.2.1.1
	2.1.1.1
	3.2.1.1
	
	
	1.2.1.1
	2.1.1.1
	3.2.1.1
	

	1
	
	
	
	 
	10
	
	
	
	
	19
	
	
	
	

	2
	
	
	
	 
	11
	
	
	
	
	20
	
	
	
	

	3
	
	
	
	 
	12
	
	
	
	
	21
	
	
	
	

	4
	
	
	
	 
	13
	
	
	
	
	22
	
	
	
	

	5
	
	
	
	 
	14
	
	
	
	
	23
	
	
	
	

	6
	
	
	
	 
	15
	
	
	
	
	24
	
	
	
	

	7
	
	
	
	 
	16
	
	
	
	
	25
	
	
	
	

	8
	
	
	
	 
	17
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	9
	
	
	
	 
	18
	
	
	
	
	27
	
	
	
	


                   Cán bộ đọc điểm                                                                                                                       Nghệ An, ngày…. tháng ….. năm 202…..
                                                                                                                                                                                        Cán bộ nhập điểm
ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN NL CỦA PLO.....

ĐNL cẫn đạt	
HP1	HP2	HP3	HP4	HP5	HP6	HP7	HP8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	ĐNL đạt đươc	
HP1	HP2	HP3	HP4	HP5	HP6	HP7	HP8	2.7	3	2.2999999999999998	2.6	3.4	4	3.2	4.4000000000000004	



